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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số:  01/BC-BKTP ngày  04 tháng  03 năm 2026 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Đối tượng ưu
tiênNam Nữ

Vị trí Chuyên viên hỗ trợ nhiệm vụ hạng III

1 Giàng Thị Nguyên 09-07-1997 Giáy Đại học, Ngành Luật Phường Tân Phong, tỉnh Lai
Châu bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Tà Lẻng, tỉnh Lai Châu x

2 Bùi Hải Nam 05/8/1999 Nam Kinh Đại học, Ngành Luật xã Khánh Hội, tỉnh Ninh
Bình

số nhà 015 Phố hoàng Diệu, phường Tân Phong, tỉnh Lai
Châu

3 Nguyễn Thị Nhung 23-07-1983 Kinh Đại học, Ngành Luật xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên số nhà 12, ngõ 132, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

4 Đỗ  Kim Chi 23-12-2003 Mường Đại học, Ngành Luật Kinh tế xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ số nhà 05 ngõ 008 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu x

5 Nguyễn Hải Yến 14-02-2002 Kinh Đại học, Ngành Luật xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ Thôn Làng Sen, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ

6 Đỗ Thùy Dương 03-07-2000 Nùng Đại học, Ngành Luật xã Suối Hai, thành phố Hà
Nội số nhà 76, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên x

7 Nguyễn Thu Hiền 26-09-2003 Kinh Đại học, Ngành Luật Phường Duy Tiên, tỉnh Ninh
Bình bản Mới phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu

8 Tòng Văn Tiện 15/02/1996 Thái Đại học, Ngành Luật Kinh tế xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu bản Huổi Lá xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu x

9 Bùi Thị Kiều Trang 08-03-2002 Kinh Đại học, Ngành Luật xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ Ngõ 274 đường Bế Văn Đàn. Tổ quyết tiến 1, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu

10 Cà Thị Thảo 20-04-1999 Thái Đại học, Ngành Luật Kinh tế xã Mường É, tỉnh Sơn La bản Co Nọi xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu x

11 Giàng A Chua 11/03/1992 Mông Đại học, Ngành Luật xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai bản Vàng San xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu x

12 Pờ Pờ Mé 10-04-1996 Hà nhì
Đại học, Ngành Luật

xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu Tổ 10 phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu x

13 Tẩn Vải Sơn 25/02/2002 Dao Đại học, Ngành Luật xã Sìn Hồ, tỉnh lai Châu bản Tả Sử Trồ xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu x
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14 Nguyễn Thanh Diệp 11-12-2000 Kinh
Đại học, Ngành Luật

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình số nhà 27 tổ 5, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

15 Giàng A Vinh
03/5/1999

Mông
Đại học, Ngành Luật

xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai
Châu bản Sân Bay xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu x

16 Khoàng Khà Phạ

23/03/1998

Hà nhì Đại học, Ngành Luật Kinh tế

xã Thu Lũm, tỉnh Lai Chau bản Ka Lăng xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu x

17 Hàng Thanh Bình 10-04-1997 Mông

Đại học, Ngành Luật xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu số nhà 061, tổ dân phố 11, xã Nà Sang, tỉnh Điện Biên x

18 Bùi Thị Hậu 18-11-1998 Kinh
Đại học, Ngành Luật

xã Nam Đông Hưng, tỉnh
Hưng Yên

số nhà 12 ngõ 1, Cầu Đơ 1, Quang Trung, Hà Đông, Hà
Nội

19 Lò Thị Vui 24-11-1998 Thái
Đại học, Ngành Luật xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu bản Nà Sẳng xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu x

20 Khoàng Xì Tư
07/7/1993

Hà nhì
Đại học, Ngành Luật xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu bản Ka Lăng xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu x

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Quê quán Địa chỉ nhận thông báo Đối tượng ưu
tiênNam Nữ
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Số điện thoại Ghi chú

0389975510 Chưa có hồ
sơ

0886866816 Hồ sơ đủ

0363283479 Hồ sơ đủ

0914166128 Hồ sơ đủ

0372944241 Chưa có hồ
sơ

0961507155 Hồ sơ đủ

0358051607 Hồ sơ đủ

0377544824 Hồ sơ đủ

0379062446 Hồ sơ đủ

0373108372
Đã có hồ sơ,
thiếu sơ yếu

lý lịch

0375017204 Chưa có hồ
sơ

0369420195 Đã đủ hồ sơ

0915475113 Đã đủ hồ sơ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số:  01/BC-BKTP ngày  04 tháng  03 năm 2026 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển)

Vị trí Chuyên viên hỗ trợ nhiệm vụ hạng III
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0336056473
đã có hồ sơ ,
thiếu giấy
khám sức
khỏe, thiếu
sơ yếu lý lịch0964878342 Đã đủ hồ sơ

0982974903

Sơ yếu lý lịch
chưa có dấu,
thiếu giấy
khám sức
khỏe

0946251241
 hồ sơ chưa
có dấu , thiếu
giấy khám
sức khỏe

0943397330
Đã đủ hồ sơ

0366171258
Hồ sơ đủ

0868320866 Chưa có hồ
sơ

Số điện thoại Ghi chú
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